
Địa chỉ: 484B Bạch Đằng, Phường Thị Nại, TP Quy  Nhơn, Tỉnh Bình Định.

STT
Mã đấu 

thầu

Phân 

nhóm

Tên hàng 

hóa

Tên thương 

mại
Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc số 

Công văn cho 

phép NK

HSX/NSX

Mã 
dùng 
chung

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT7 5
Lọ đựng 

bệnh phẩm

Lọ nhựa đựng 

mẫu PS 55ml 

HTM nắp đỏ, 

có nhãn

*Dung tích  ≥55 ml, có nắp, có 

nhãn. 

*Chất liệu: nhựa.

*Tiêu chuẩn cơ sở.

170001938/

PCBA-HCM

Hồng Thiện 

Mỹ-Việt 

Nam

N03.07.070

.1085.000.

0004

Cái 15.000 1.160 17.400.000

2 VT26 6
Huyết áp 

kế điện tử

Máy đo huyết 

áp bắp tay 

Microlife  

3NZ1 - 1P

*Đo huyết áp bắp tay tự động.

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE hoặc tương đương.

220000685/PCBB

-HCM

ONBO 

Electronic 

(Shenzhen) 

Co., Ltd-

Trung Quốc

Cái 15 693.000 10.395.000

3 VT29 6

Nhiệt kế 

hồng ngoại 

đo trán

Nhiệt Kế 

Hồng Ngoại 

Đo Trán 

Microlife 

FR1MF1 

(NC150)

*Sử dụng công nghệ hồng 

ngoại để đo nhiệt độ cơ thể 

vùng trán; Cho kết quả chính 

xác trong 1s; Bộ nhớ lưu trữ 30 

lần kết quả; Tầm đo rộng từ 0-

100 độ C; Chuyển đổi giữa độ 

C – F; Hộp/ 01 cái. 

*Tiêu chuẩn chất lượng: 

ISO/CE hoặc tương đương.

220000687/PCBB

-HCM

ONBO 

Electronic 

(Shenzhen) 

Co., Ltd , 

Trung Quốc

Cái 21 819.000 17.199.000

Giá trị 44.994.000

Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, chín trăm chín mươi bốn nghìn đồng chẵn
Tổng cộng: 03 khoản

Phụ lục 4

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu : Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ y tế

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - vật tư khoa học kỹ thuật Linh Anh

Điện thoại: 056 382 1986 – 056 382 1985
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